
I. Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển:

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Thị Thương 16/03/1998 082345593 Lạng Sơn Đủ điều kiện

2 Hoàng Thị Thu Thảo 15/05/1997 122227401 Bắc Giang Đủ điều kiện

3 Nguyễn Thị Trang 20/11/1995 174734780 Thanh Hóa Đủ điều kiện

4 Lê Thị Tuyền 29/10/1994 142765685 Hải Dương Đủ điều kiện

5 Lê Thị Yến 26/09/1996 174564854 Thanh Hóa Đủ điều kiện

6 Hoàng Thị Hiên 21/04/1997 085059613 Cao Bằng Đủ điều kiện

7 Nguyễn Thị Bạch Kim 12/10/1990 031190001204 Hải Phòng Đủ điều kiện

8 Nguyễn Thị Ly 06/01/1995 205738745 Quảng Nam Đủ điều kiện

9 Lê Thị Ái 20/12/1993 205890334 Quảng Nam Đủ điều kiện

10 Lê Thị Phượng 04/02/1997 187648141 Nghệ An Đủ điều kiện

11 Nông Thị Hương 14/05/1991 091699628 Thái Nguyên Đủ điều kiện

12 Nguyễn Thị Huệ 22/01/1996 122169782 Bắc Giang Đủ điều kiện

13 Nguyễn Thị Mai 13/10/1994 122124056 Bắc Giang Đủ điều kiện

14 Nguyễn Thị Hương 21/01/1995 034195000739 Thái Bình Đủ điều kiện

15 Bùi Thị Ngọc Hà 12/02/1995 101196944 Quảng Ninh Đủ điều kiện

16 Xuân Thị Duyên 23/11/1990 187594437 Nghệ An Đủ điều kiện

17 Nguyễn Thị Xuân Hoa 06/09/1993 187196918 Nghệ An Đủ điều kiện

18 Võ Thị Thúy 12/05/1996 187432828 Nghệ An Đủ điều kiện

19 Nguyễn Hồng Ảnh 29/11/1996 122236421 Bắc Giang Đủ điều kiện

20 Lương Thị Thu Lan 10/01/1990 091665771 Thái Nguyên Đủ điều kiện

21 Lương Thùy Liên 24/03/1991 091699638 Thái Nguyên Đủ điều kiện

22 Tạ Thị Kiều Loan 10/04/1997 197357841 Quảng Trị Đủ điều kiện

23 Nguyễn Thị Mai Chi 07/07/1996 174858398 Thanh Hóa Đủ điều kiện

24 Nguyễn Thị Nga 28/09/1992 122030148 Bắc Giang Đủ điều kiện

25 Trần Thị Hải 06/12/1993 197297317 Quảng Trị Đủ điều kiện

26 Hoàng Thị Quỳnh Nhung 26/04/1989 201588693 Đà Nẵng Đủ điều kiện

27 Đàm Thị Bích Thảo 10/05/1993 038193001091 Thanh Hóa Đủ điều kiện

28 Phạm Thị Ngọc Ánh 24/10/1996 145653811 Hưng Yên Đủ điều kiện

29 Phan Thị Hòa 08/02/1993 013378494 Hà Nội Đủ điều kiện

30 Nguyễn Thị Hiên 16/07/1991 125354287 Bắc Ninh Đủ điều kiện

31 Bùi Thị Xuân 08/05/1996 163396862 Nam Định Đủ điều kiện

32 Hà Thị Tình 09/03/1998 175007618 Thanh Hóa Đủ điều kiện

33 Vũ Thị Thảo 07/10/1997 122194940 Bắc Giang Đủ điều kiện
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34 Nguyễn Thị Thúy 17/04/1998 036198002287 Nam Định Đủ điều kiện

35 Nguyễn Bích Hồng 05/09/1997 013526936 Hà Nội Đủ điều kiện

36 Nguyễn Thị Hồng Bích 11/01/1998 122231869 Bắc Giang Đủ điều kiện

37 Hoàng Thị Trang 25/12/1995 164542780 Ninh Bình Đủ điều kiện

38 Lưu Thị Yến 27/04/1995 164555610 Ninh Bình Đủ điều kiện

39 Nguyễn Thị Lan Anh 20/05/1996 03019600355 Quảng Ninh Đủ điều kiện

40 Nguyễn Thị Hiền 13/10/1997 122202451 Bắc Giang Đủ điều kiện

41 Lê Thị Khánh Hòa 09/09/1997 187619975 Nghệ An Đủ điều kiện

42 Bùi Thị Huyền 28/03/1996 187437137 Nghệ An Đủ điều kiện

43 Hoàng Thị Nhung 05/09/1993 184025337 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

44 Lê Thị Diễm Quỳnh 17/10/1996 174567776 Thanh Hóa Đủ điều kiện

45 Trần Thị Ngọc Huyền 24/10/1997 187590899 Nghệ An Đủ điều kiện

46 Bùi Thị Chuyên 05/05/1990 173420611 Thanh Hóa Đủ điều kiện

47 Đinh Thị Hạnh 12/10/1991 034191003740 Thái Bình Đủ điều kiện

48 Mai Thị Nguyệt 26/02/1992 312105172 Tiền Giang Đủ điều kiện

49 Trần Thị Oanh 03/02/1991 071034172 Tuyên Quang Đủ điều kiện

50 Hà Thị Huyền 29/01/1989 162626042 Thanh Hóa Đủ điều kiện

51 Vũ Thị Lựu 04/11/1988 151620433 Thái Bình Đủ điều kiện

52 Nguyễn Thị Nõn 12/11/1992 187769634 Nghệ An Đủ điều kiện

53 Lê Thị Thảo 01/05/1995 187381303 Nghệ An Đủ điều kiện

54 Nguyễn Thị Tâm 02/11/1997 022197000320 Quảng Ninh Đủ điều kiện

55 Trần Thị Luyến 10/03/1997 187599322 Nghệ An Đủ điều kiện

56 Hồ Thị Quyết 03/08/1990 186976747 Nghệ An Đủ điều kiện

57 Võ Thị Long 22/09/1997 187442084 Nghệ An Đủ điều kiện

58 Phạm Thị Xuyến 28/04/1997 174967679 Thanh Hóa Đủ điều kiện

59 Bùi Thị Như Quỳnh 17/09/1996 174969571 Thanh Hóa Đủ điều kiện

60 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/03/1993 091628717 Phú Thọ Đủ điều kiện

61 Nguyễn Thị Duyên 12/10/1991 151834735 Thái Bình Đủ điều kiện

62 Nguyễn Thị Trinh 24/03/1994 201677608 Đà Nẵng Đủ điều kiện

63 Lưu Thị Khánh Hoài 10/05/1995 187236197 Nghệ An Đủ điều kiện

64 Nguyễn Thị Thúy Ngân 06/07/1988 034188001297 Thái Bình Đủ điều kiện

65 Đặng Thị Thu Thảo 11/03/1992 142570203 Hải Dương Đủ điều kiện

66 Lê Thị Mỹ Hạnh 14/10/1989 245394117 Đăk Nông Đủ điều kiện

67 Bùi Thị Việt Chinh 26/07/1996 168594023 Hà Nam Đủ điều kiện

68 Hoàng Thị Thơm 02/03/1995 187374255 Nghệ An Đủ điều kiện

69 Trần Thị Thanh 31/08/1995 164539918 Ninh Bình Đủ điều kiện

70 Nguyễn Thị Lin 21/03/1990 142446507 Hải Dương Đủ điều kiện

71 Phạm Thị Yến 30/11/1989 173083683 Thanh Hóa Đủ điều kiện

72 Nguyễn Thị Hồng 10/06/1995 038195004170 Thanh Hóa Đủ điều kiện
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73 Đỗ Thị Hồng Ngọc 11/12/1996 168597159 Hà Nam Đủ điều kiện

74 Hà Thị Mến 10/12/1989 070816870 Tuyên Quang Đủ điều kiện

75 Phan Thị Quỳnh 14/04/1998 184334714 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

76 Trần Thị Thắm 15/09/1996 184239286 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

77 Vũ Thị Phương 10/06/1992 142581422 Hải Dương Đủ điều kiện

78 Phùng Thị Trang 17/04/1995 091756284 Thái Nguyên Đủ điều kiện

79 Hoàng Thị Quỳnh 09/08/1997 132329196 Phú Thọ Đủ điều kiện

80 Nguyễn Thị Thùy 17/05/1992 187064356 Nghệ An Đủ điều kiện

81 Phạm Thị Duyên 05/05/1995 031918469 Hải Phòng Đủ điều kiện

82 Dương Thị Lý 10/11/1988 205526277 Quảng Nam Đủ điều kiện

83 Đỗ Thị Cúc 17/10/1990 173330623 Thanh Hóa Đủ điều kiện

84 Trương Thị Hồng 23/05/1995 174904556 Thanh Hóa Đủ điều kiện

85 Dương Thị Hường 08/06/1989 183674282 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

86 Hoàng Thị Thương 01/01/1995 184150157 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

87 Bùi Thị Lan Phương 15/02/1991 186852231 Nghệ An Đủ điều kiện

88 Nguyễn Thị Bình 31/01/1997 001197006396 Hà Nội Đủ điều kiện

89 Nguyễn Thị Quyên 09/09/1993 152049158 Thái Bình Đủ điều kiện

90 Nguyễn Thị Quyên 25/03/1994 184134230 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

91 Hoàng Diệu Tuyết 27/12/1995 082297869 Lạng Sơn Đủ điều kiện

92 Nguyễn Thị Hòa 25/07/1989 187708669 Nghệ An Đủ điều kiện

93 Bùi Thị Hằng 08/12/1994 125642219 Bắc Ninh Đủ điều kiện

94 Phạm Thị Thơm 17/11/1990 142386664 Hải Dương Đủ điều kiện

95 Nguyễn Thị Lê 03/11/1995 125750367 Bắc Ninh Đủ điều kiện

96 Bùi Thị Tố Uyên 13/03/1993 173516708 Thanh Hóa Đủ điều kiện

97 Nguyễn Thị Thường 04/01/1989 038189001494 Thanh Hóa Đủ điều kiện

98 Lục Thị Lĩnh 06/05/1989 038189007131 Thanh Hóa Đủ điều kiện

99 Bùi Thùy Linh 05/11/1997 017396930 Hà Nội Đủ điều kiện

100 Nguyễn Thị Khoa 21/03/1994 174580167 Thanh Hóa Đủ điều kiện

101 Phạm Thị Nhàn 09/01/1991 033191000454 Hưng Yên Đủ điều kiện

102 Nguyễn Thị A Phương 28/09/1996 187633409 Nghệ An Đủ điều kiện

103 Phạm Thị Huyên 15/06/1991 173622278 Thanh Hóa Đủ điều kiện

104 Trần Thị Hoa 25/09/1991 173219018 Thanh Hóa Đủ điều kiện

105 Lê Thị Thanh 20/09/1991 050788631 Sơn La Đủ điều kiện

106 Trương Hồng Quyên 24/08/1995 187435972 Nghệ An Đủ điều kiện

107 Dương Thị Oanh 20/08/1989 197210855 Quảng Trị Đủ điều kiện

108 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/04/1997 241529320 Đăk Lăk Đủ điều kiện

109 Nguyễn Thị Thu Đông 28/12/1991 125354117 Bắc Ninh Đủ điều kiện

110 Vi Thị Hoàn 05/06/1990 121984238 Bắc Ninh Đủ điều kiện

111 Phạm Thị Thanh Trà 23/11/1995 184205728 Hà Tĩnh Đủ điều kiện
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112 Nguyễn Thị Hoài 20/02/1997 017270138 Hà Nội Đủ điều kiện

113 Nguyễn Thị Yến 14/05/1990 241016132 Hà Nội Đủ điều kiện

114 Chu Thị Hà 21/07/1991 132169915 Phú Thọ Đủ điều kiện

115 Đỗ Thị Vui 25/07/1992 013172067 Hà Nội Đủ điều kiện

116 Lâm Thị Nga 25/02/1997 122261357 Bắc Giang Đủ điều kiện

117 Phạm Thị Chiên 28/05/1992 145432129 Hưng Yên Đủ điều kiện

118 Lê Hải Bình 28/07/1995 187478059 Nghệ An Đủ điều kiện

119 Đỗ Thị Huyền 07/05/1992 037192002016 Ninh Bình Đủ điều kiện

120 Đỗ Thị Duyên 17/10/1988 151615131 Hòa Bình Đủ điều kiện

121 Bùi Thị Phương 09/08/1990 162922731 Tuyên Quang Đủ điều kiện

122 Vũ Thị Nga 25/02/1998 036198008527 Nam Định Đủ điều kiện

123 Lê Thị Hảo 07/03/1993 184069646 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

124 Phạm Thị Huệ 17/05/1995 152102629 Thái Bình Đủ điều kiện

125 Phan Thị Nguyệt 05/01/1998 122283267 Bắc Giang Đủ điều kiện

126 Hoàng Thị Vân 02/09/1988 173432091 Thanh Hóa Đủ điều kiện

127 Trương Thị Cúc 10/02/1989 122020695 Bắc Giang Đủ điều kiện

128 Đào Thị Hiền Phước 12/07/1993 20550875 Quảng Nam Đủ điều kiện

129 Đoàn Thị Huyền 01/01/1993 381601140 Cà Mau Đủ điều kiện

130 Đinh Thị Hường 04/10/1994 113528720 Hòa Bình Đủ điều kiện

131 Nguyễn Mai Dung 23/11/1989 071078743 Tuyên Quang Đủ điều kiện

132 Phạm Thị Hoài 08/06/1992 031765996 Hải Phòng Đủ điều kiện

133 Vi Thị Hồng 04/02/1997 187506214 Nghệ An Đủ điều kiện

134 Ngô Thị Thảo 08/01/1996 122192054 Bắc Giang Đủ điều kiện

135 Hà Thị Thảo 15/11/1995 091828812 Thái Nguyên Đủ điều kiện

136 Ngô Thị Ngoan 09/06/1997 163743590 Nam Định Đủ điều kiện

137 Nguyễn Thị Lan Hương 20/07/1994 122158468 Bắc Giang Đủ điều kiện

138 Nguyễn Thị Lan 10/09/1990 122139019 Bắc Giang Đủ điều kiện

139 Ngô Thị Hồng Ngát 30/04/1991 122046127 Bắc Giang Đủ điều kiện

140 Tống Thị Hồng Phương 15/10/1995 122193545 Bắc Giang Đủ điều kiện

141 Dương Thị Lan 18/05/1996 187612326 Nghệ An Đủ điều kiện

142 Ma Thị Tuyết 17/07/1996 082349480 Lạng Sơn Đủ điều kiện

143 Nguyễn Thị Lương 05/09/1996 174500632 Thanh Hóa Đủ điều kiện

144 Lê Thị Hương Liễu 11/04/1992 192184524 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện

145 Lộc Thị Hường 06/10/1994 070988066 Tuyên Quang Đủ điều kiện

146 Nguyễn Thị Hằng 24/01/1995 122210869 Bắc Giang Đủ điều kiện

147 Nguyễn Thị Tú Anh 06/04/1998 197369698 Quảng Trị Đủ điều kiện

148 Nguyễn Thị Hồng Hoa 25/12/1991 151882191 Thái Bình Đủ điều kiện

149 Nguyễn Thị Hường 12/01/1997 113674056 Hòa Bình Đủ điều kiện

150 Phạm Thị Huyền 22/04/1992 001192001957 Hà Nội Đủ điều kiện
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151 Hồ Thị Ngân 12/04/1994 187344643 Nghệ An Đủ điều kiện

152 Hồ Thị Oanh 22/10/1997 187443579 Nghệ An Đủ điều kiện

153 Ngô Thị Trâm 11/06/1997 187581135 Nghệ An Đủ điều kiện

154 Mê Thị Hương 25/09/1990 095153899 Bắc Kạn Đủ điều kiện

155 Dương Thị Phượng 19/07/1997 142860044 Hải Dương Đủ điều kiện

156 Đinh Thị Thùy 12/08/1995 174790264 Thanh Hóa Đủ điều kiện

157 Đinh Thị Tài Linh 05/12/1996 201710847 Đà Nẵng Đủ điều kiện

158 Vũ Thị Hồng 21/08/1997 122249492 Bắc Giang Đủ điều kiện

159 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 10/07/1994 197321061 Quảng Trị Đủ điều kiện

160 Đỗ Thị Huyền 04/11/1996 031992290 Hải Phòng Đủ điều kiện

161 Lại Thị Hải Yến 21/12/1991 095186304 Bắc Kạn Đủ điều kiện

162 Lưu Thị Hồng Thấm 13/03/1994 063379479 Lào Cai Đủ điều kiện

163 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 01/01/1996 206177819 Quảng Nam Đủ điều kiện

164 Trần Thị Hằng 14/12/1991 142518288 Hải Dương Đủ điều kiện

165 Nguyễn Thị Huyền 20/04/1995 184213668 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

166 Đào Thị Chang 29/09/1996 145694182 Hưng Yên Đủ điều kiện

167 Nguyễn Thị Khánh 23/10/1991 017052522 Hà Nội Đủ điều kiện

168 Tạ Thị Thắm 15/08/1992 142646550 Bắc Ninh Đủ điều kiện

169 Nguyễn Thị Ngọc Mai 24/11/1994 070952097 Tuyên Quang Đủ điều kiện

170 Trần Thị Ngân 14/02/1996 168586072 Hà Nam Đủ điều kiện

171 Trần Thị Phương 16/11/1996 197373967 Quảng Trị Đủ điều kiện

172 Lê Thị Mai Hóa 12/06/1994 194516141 Quảng Bình Đủ điều kiện

173 Nguyễn Thị Lan 21/06/1990 194367391 Quảng Bình Đủ điều kiện

174 Phạm Thị Thùy Trang 12/06/1996 194597484 Quảng Bình Đủ điều kiện

175 Đinh Thị Hoài Hương 27/06/1994 044194000656 Quảng Bình Đủ điều kiện

176 Vũ Thị Kim 10/06/1995 135686808 Vĩnh Phúc Đủ điều kiện

177 Phạm Thị Thương 15/10/1992 197415377 Quảng Trị Đủ điều kiện

178 Võ Như Ý Nhi 12/09/1989 186720436 Nghệ An Đủ điều kiện

179 Nguyễn Thị Nga 05/02/1995 184218889 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

180 Nguyễn Thị Dung 26/02/1994 187322864 Nghệ An Đủ điều kiện

181 Đường Hồng Nhung 07/01/1993 082211506 Lạng Sơn Đủ điều kiện

182 Nguyễn Thị Ngát 13/11/1997 142916475 Hải Dương Đủ điều kiện

183 Trương Thị Thu Hà 06/09/1988 038188003092 Thanh Hóa Đủ điều kiện

184 Phạm Ngọc Anh 25/11/1991 070890497 Tuyên Quang Đủ điều kiện

185 Nguyễn Thị Huyền 24/04/1996 142811877 Hải Dương Đủ điều kiện

186 Nguyễn Thị Tuyến 22/11/1997 187442085 Nghệ An Đủ điều kiện

187 Nguyễn Thị Dung 08/09/1990 186590525 Nghệ An Đủ điều kiện

188 Nguyễn Thị Hoa 24/12/1992 040192000399 Nghệ An Đủ điều kiện

189 Nguyễn Thị Phượng 09/09/1996 163277439 Nam Định Đủ điều kiện
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190 Dương Minh Nguyệt 28/07/1993 082230541 Lạng Sơn Đủ điều kiện

191 Trần Thị Vân 22/10/1988 186758007 Nghệ An Đủ điều kiện

192 Trần Thị Hồng 07/09/1990 186996247 Nghệ An Đủ điều kiện

193 Lê Thị Hà 11/09/1995 184208428 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

194 Trần Thị Hương 20/06/1990 183668171 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

195 Trần Thị Mỹ Lâm 28/02/1995 017363141 Hà Nội Đủ điều kiện

196 Vi Thị Thúy 08/10/1993 121958049 Bắc Giang Đủ điều kiện

197 Mai Thị Hải 16/05/1988 172667581 Thanh Hóa Đủ điều kiện

198 Hà Thị Hoài 12/04/1994 060930772 Yên Bái Đủ điều kiện

199 Hoàng Thị Yến 19/09/1995 184177857 Hà Tĩnh Đủ điều kiện

200 Nguyễn Minh Châu 29/04/1997 174842859 Thanh Hóa Đủ điều kiện

201 Nguyễn Thị Thương 20/10/1997 174845273 Thanh Hóa Đủ điều kiện

202 Hồ Thị Thu 21/02/1994 187392153 Nghệ An Đủ điều kiện

203 Trần Huyền Trang 26/04/1997 145755152 Hưng Yên Đủ điều kiện

204 Mạc Thị Thoan 30/08/1989 142466293 Hải Dương Đủ điều kiện

205 Đàm Thị Phương 08/12/1997 187680293 Nghệ An Đủ điều kiện

206 Lương Thị Dung 10/06/1997 174574191 Thanh Hóa Đủ điều kiện

II. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Nguyễn Thị Nguyệt 14/09/1993 187333797 Nghệ An
Bổ sung kết luận về mắt khi không 

đeo kính trong giấy khám sức khỏe

2 Lê Thị Thu Trang 28/01/1997 125654412 Bắc Ninh Thiếu xét nghiệm Giang mai

3 Nguyễn Thị Thanh 17/07/1994 152000523 Thái Bình
Bản cam kết thiếu chữ ký của 

người thân

4 Ngô Thị Ngân 16/06/1997 187623899 Nghệ An Thiếu bản sao bằng THPT

5 Trần Thị Huế 09/06/1989 034189004051 Thái Bình Thiếu bản sao bằng THPT

6 Nguyễn Thị Anh Thời 19/02/1993 205735166 Quảng Nam Thiếu giấy khám sức khỏe

7 Hoàng Thị Hải Lý 22/03/1997 187638944 Nghệ An

đơn tự nguyện không dấu xác nhận 

của xã phường; bản cam kết không 

có chữ ký người thân; 

8 Luyện Thị Lanh 02/05/1993 132162768 Phú Thọ Thiếu giấy khám sức khỏe

9 Võ Thị Kiều Oanh 15/09/1994 184064066 Hà Tĩnh Thiếu xét nghiệm giang mai

10 Điêu Thị Chi 20/03/1993 040442689 Điện Biên Bổ sung kết quả khám mắt

11 Lê Thị Như Thường 05/01/1997 20670298 Quảng Nam
Thiếu kết luận về mắt khi không 

đeo kính



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

12 Mai Thị Bốn 19/01/1995 187498036 Nghệ An Thiếu bản cam kết

13 Nguyễn Thị Thơm 05/08/1997 187653601 Nghệ An Thiếu Giấy khám sức khỏe

14 Nguyễn Thị Hương Lan 07/11/1997 031989341 Thái Bình Thiếu xét nghiệm giang mai

15 Nguyễn Thị Nhâm 04/04/1992 194502562 Quảng Bình Thiếu giấy khám sức khỏe

16
Trương Thị Huyền 

Trang
07/04/1993 184009030 Hà Tĩnh Thiếu giấy khám sức khỏe

17 Nguyễn Thị Mai 14/09/1992 030192002220 Hải Dương Thiếu giấy khám sức khỏe

18 Trần Thị Hiếu 16/04/1997 187493148 Nghệ An Thiếu bản cam kết

19 Phạm Thị Xuân 07/03/1998 187594144 Nghệ An
Thiếu bản sao bằng THPT; thiếu 

bản cam kết

20 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/06/1996 194566965 Quảng Bình Thiếu giấy khám sức khỏe

21 Đặng Thị Uyên 23/03/1998 187790919 Nghệ An Thiếu bản cam kết

III. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

1 Bùi Thị Thắm 26/12/1998 187754541 Nghệ An Không đủ điều kiện về thị lực

2 Lê Thị Lợi 20/03/1994 197292978 Quảng Trị Không đủ điều kiện về thị lực

3 Phạm Thị Giang 18/02/1990 186995802 Nghệ An Không đủ điều kiện về thị lực

4 Ngô Thị Xuân An 12/09/1995 205994788 Quảng Nam Không đủ điều kiện về thị lực

5 Nguyễn Thị Minh Quý 12/03/1996 194578298 Quảng Bình Không đủ điều kiện về thị lực

6 Nguyễn Thị Oanh 18/08/1998 187583354 Nghệ An không đủ điều kiện về tuổi

7 Nguyễn Thị Quỳnh 18/03/1997 187787457 Nghệ An Không đủ điều kiện về thị lực

8 Lê Thị Nguyệt 30/10/1993 187347230 Nghệ An Không đủ điều kiện về thị lực

9 Vương Thị Lãnh 02/07/1998 142816789 Hải Dương Không đủ điều kiện về thị lực

10 Vương Thị Bình 26/04/1996 142814641 Hải Dương Không đủ điều kiện về thị lực

11 Nguyễn Thị Thu Hằng 30/03/1996 132304573 Phú Thọ Hồ sơ không đủ điều kiện

12 Nguyễn Thị Ánh Hồng 02/11/1991 173307995 Thanh Hóa Không đủ điều kiện về thị lực

13 Triệu Thị Mai 15/09/1994 113597343 Hòa Bình Không đủ điều kiện về thị lực

14 Nguyễn Khánh Hạ 18/04/1997 197339619 Quảng Trị Không đủ điều kiện về thị lực

15 Vũ Thị An 28/07/1999 187734718 Nghệ An Không đủ điều kiện về tuổi



STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ

16 Vương Mai Hồng 13/02/1995 030195001792 Hải Dương Không đủ điều kiện về thị lực

17 Phan Thị Thúy 10/06/1991 197256769 Quảng Trị Không đủ điều kiện về thị lực

18 Đặng Thị Tú Linh 14/05/1998 187789389 Nghệ An Không đủ điều kiện về tuổi

19 Ngô Thị Nga 08/05/1998 187736430 Nghệ An Không đủ điều kiện về tuổi

20 Trần Thị Huyền 12/06/1997 030197001607 Hải Dương Không đủ điều kiện về thị lực


